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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Phan Thị Lan   

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Hữu Bàng 

          Ông Lê Đình Hương 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Ng   Thành - Thư    T a án nh n   n 

huy n Phư   Sơn    nh Quảng Na   

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

tham gia phiên tòa: Bà Blúp Tiến - Kiể  sá  viên  

  Ngày 22 tháng 9 nă  2023   ại Hội  rường xé  xử  T a án nh n   n huy n 

Phư   Sơn xé  xử sơ  hẩ   ông  hai vụ án   n sự  hụ l  số: 01/2023/TLST-DS 

ngày 05  háng 4 nă  2023 về vi   “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản” theo Quyế  

định đưa vụ án ra xé  xử số 01/2023/QĐXXST - DS ngày 11 tháng 8 nă  2023 và 

Thông báo  ở lại phiên   a số 01/2023/TB-TA ngày 15/9/2023 giữa  á  đương sự:   

Nguyên đơn: Ông Võ Văn Th, sinh nă : 1984 

Địa  h : Thôn T, xã H  huy n Đ    nh Q, có mặt. 

Bị đơn: Ông Trần Văn Ch (Trần Văn C), sinh nă : 1975 

Địa ch : Thôn 3, xã H  huy n P    nh Q, Vắng mặt (Có đơn xin xét xử vắng 

mặt). 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: 

Bà Lê Thị Sao M - Trợ giúp viên pháp l  Trung      rợ giúp pháp l  Nhà 

nư     nh Quảng Na   có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng với bên bị đơn: 

Bà Hồ Thị D, sinh nă : 1979 



Địa ch : Thôn 3, xã H  huy n P    nh Q, có mặt. 

Người làm chứng: 

Mai Văn H  sinh nă : 1971; Nơi  ư  rú: Thôn 1, xã H  huy n P    nh Q, Vắng 

mặt (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Nguyễn Đình T  sinh nă : 1983; Nơi  ư  rú: Thôn 2, xã H  huy n P    nh Q, 

Vắng mặt (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 20/3/2023 và đơn bổ sung đơn khởi kiện đề ngày 

04/4/2023, biên bản ghi lời khai, các biên bản hòa giải và trong quá trình xét xử, 

nguyên đơn ông Võ Văn Th trình bày: Vào nă  2014  ông Võ Văn Th có đe  02 

con trâu (trâu  ẹ và  r u con) lên Khe Trà Vùi Thộ  xã Phư   Hi p  huy n Phư   

Sơn    nh Quảng Na  để  hăn giữ  rong  hoảng  hời gian thì trâu sinh sản đượ  06 

 on  r u  on  đến nă  2020 L   Trường Phư   Hi p  rồng   y nên  hông  ho 

 hăn giữ nữa  buộ  ông Th phải đe  trâu ra  hỏi  hu vự  Khe Trà Vùi. Ngày 

28/3/2020, ông Th  ộ   r u  ại  hu vự  Khe Trà Vùi và  huẩn bị đưa  r u về Hi p 

Đứ    hì  ối  ùng ngày  hông  ó  ặ  ông Th, ông Trần Văn Ch đến bắ   r u  ái 

 hoảng 04  uổi  lông  àu đen   h n  o  nặng  hoảng 1 3  ạ (130kg)  sừng hơi  ong 

 ủa ông Th đe  đi hoặ  bán ông Th không rõ. Do đó  ông Võ Văn Th  hởi  i n ra 

T a án yêu  ầu T a án giải quyế  buộ  ông Trần Văn Ch  rả lại  on  r u cái trên 

nếu  hông  ó  r u  hì  rả số  iền 15.000.000 đồng  rị giá  ủa  on  r u cho ông  Tại 

phiên tòa hôm nay, ông Võ Văn Th  hai bà Hồ Thị D vợ ông Ch là người bắ   on 

 r u  ủa ông Th  nhưng  o ông Th  hông biế  h   ủa bà D và nghĩ bà D là vợ ông 

Ch nên ông Th  hởi  i n buộ  ông Ch phải  rả lại  on  r u  ho ông Th và ông Th 

vẫn giữ nguyên yêu  ầu  hởi  i n   

Bị đơn ông Trần Văn Ch và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia 

tố tụng với phía bị đơn là bà Hồ Văn D quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa 

đều thống nhất trình bày: Nă  2014  gia đình ông  ó  hả 06  on  r u  ại  hu vự  

Khe Trà Vùi Thộ  xã Phư   H a  huy n Phư   Sơn    nh Quảng Na    rong  hời 

gian này ông Võ Văn Th  ũng  hả  r u  ại  hu vự  này  ông Ch  hông biế  ông Th 

 hả  ấy  on  r u  Sau đó  đến  hoảng  háng 3/2020  ông Th lùa  r u ra để đưa  r u 

về huy n Hi p Đứ   ông Ch phá  hi n ông Th  ắ  nhầ   on  r u  ủa ông Ch, nên 

ông Ch đến ngăn  ản  hông  ho ông Th  ắ   r u về và  ắ   on  r u đó  hả vào lại 

 rong rừng  Đặ  điể   on trâu là con  r u  ái  hoảng 04  uổi   a và lông  àu đen  

sừng  ài  hoảng 25   đến 30    sừng hơi  ong, nặng  hoảng 1 4  ạ (140 g)   r u 

bị đứ  lổ  ũi  Đến  hoảng  háng 8/2020  ông Th  hởi  i n đến T a án về  ranh 

 hấp  r u   rong quá  rình T a án giải quyế  vụ án  hai bên  hống nhấ  vào rừng đi 

 ì   r u  nhưng ông Th  hông đi  ì   r u  sau đó ông Th rú  đơn  hởi  i n  Khoảng 

tháng 02/2023, ông Ch vào rừng và  hấy  on  r u đang  ranh  hấp đã sinh 01  on 

 r u  on ( hông rõ  r u đự  hay  r u  ái)  Hi n nay   on  r u này đang ăn  heo đàn 

trong rừng rấ   hó phá  hi n và  hó bắ  giữ  Vi   ông Th  hởi  i n yêu  ầu ông Ch 

 rả lại  on  r u là  hông đúng vì  on  r u này là  ủa gia đình ông Ch  Hi n nay   r u 

 ẹ   r u  hị   r u e   ủa  on  r u đang  ranh  hấp  hông   n  o ông Ch đã bán hế   



Sau  hi T a án h a giải vụ án ông Ch đã vào rừng  ì   r u nhưng  hông  hấy  

 hông biế  hi n nay  r u ở đ u  ó   n hay  hông  Ông Ch và bà D  hông  hấp nhận 

yêu  ầu  hởi  i n  ủa ông Võ Văn Th. 

Người làm chứng ông Mai Văn H khai: Ngày 28/3/2020, ông H Thuê ông T 

vào rừng bắ   r u  ho ông H  đến nơi  ó  ộ  số người  há   ùng  ha  gia bắ   r u  

Chúng tôi bắ  đượ  03  on  r u gồ  01  on  r u  ủa ông H đưa lên xe  01  on  r u 

 ủa bà D (vợ ông Ch)  hi đưa lên xe  on  r u bị đứ   ũi  hạy vào rừng    n 01  on 

 r u  ủa ông Th  ắ  đi đ u  hì ông H không rõ, theo ông H  hì  on  r u hi n đang 

 ranh  hấp là  r u  ủa ông Ch. 

Người làm chứng ông Nguyễn Đình T khai: Ngày 28/3/2020  ông Mai Văn H 

Thuê ông T vào rừng bắ   r u  ho ông H  ỗi  on giá 1 000 000 đồng  đến nơi ông 

T, ông H và ông T1 (đã  hế ) lú  này ông Võ Văn Th  ũng  ó  ặ   sau đó  á  ông 

bắ  đượ  03  on  r u gồ : 01  on  r u  ái  ủa ông H  01  on  r u  ủa ông Th không 

nh  đự  hay  ái  01  on  r u  ái  ủa ông Ch (con trâu này  ranh  hấp v i ông Th). 

Sau đó  chúng tôi đưa lên xe 01  on  r u  ủa ông H,  on  r u  ủa ông Th bán cho 

ông T2,   n  on  r u  ủa ông Ch  hi đưa lên xe  on  r u bị đứ   ũi  hạy vào rừng, 

hi n nay   n hay  hông thì ông T không rõ. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn bà Lê Thị Sao M 

trình bày: Ông Võ Văn Th yêu  ầu ông Trần Văn Ch  rả lại  on  r u là  hông  ó 

 ơ sở  vì ông Ch  hông  ắ   r u  ủa ông Th. Ngày 28/3/2020, bà D bắ   ộ   on  r u 

về, nhưng  hi đưa lên xe  hì đã bị sổng lại vào rừng   on  r u này ông Th  ho rằng 

 ủa ông Th là  hông đúng  à là  ủa gia đình ông Ch. Trong quá  rình  huẩn bị xé  

xử T a án đã  ạo điều  i n  ho ông Th và ông Ch đi  ì   r u nhưng  hông tìm 

đượ   Hi n  ại ông Ch không  hiế  giữ  r u  ủa ông Th   o đó  heo quy định  ại 

Điều 166 Bộ luậ  D n sự yêu  ầu  ủa ông Th buộ  ông Ch  rả lại  r u  ho ông Th là 

 hông  ó  ơ sở  Đối v i yêu  ầu  ủa ông Th buộ  ông Ch  rả lại số  iền 15 000.000 

đồng nếu  hông  ó  on  r u  ũng  hông  ó  ơ sở  vì ông Ch  hông bắ   r u  ủa ông 

Th  Đề nghị Hội đồng xé  xử  hông  hấp nhận  oàn bộ yêu  ầu  hởi  i n  ủa ông 

Võ Văn Th. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu:  

Về tố tụng: Về vi    u n  heo pháp luậ   ố  ụng  ủa Thẩ  phán  ừ  hi  hụ l  

vụ án   iến hành Th  hập  hứng  ứ đã  hự  hi n đúng  heo quy định  ại Điều 48 Bộ 

luậ  Tố  ụng   n sự; Đối v i Hội đồng xé  xử  ại phiên   a đã  hự  hi n đúng  á  

quy định  ủa pháp luậ   ố  ụng   hư    đã  hự  hi n đúng nhi   vụ  ại phiên  òa; 

Đối v i nguyên đơn  bị đơn đã  hấp hành đúng  á  quy định  ại  á  Điều 70  Điều 

71  Điều 72 và Điều 234  ủa Bộ luậ  Tố  ụng   n sự  

Về nội dung: Đối v i Nguyên đơn ông Võ Văn Th  ho rằng ông Trần Văn 

Ch bắ  con  r u  ủa ông Th và yêu  ầu  rả lại  on  r u  nếu  hông  ó  on  r u  hì  rả 

lại số  iền 15 000 000 đồng là giá  rị  ủa  on  r u  nhưng ông Th  hông đưa ra 

 hứng  ứ để  hứng  inh ông Ch bắ   on  r u  ủa ông Th  Đối v i Bị đơn ông Trần 

Văn Ch  ho rằng  on  r u  à ông Ch bắ  về là  ủa ông Ch  nhưng  ũng  hông đưa 

ra  hứng  ứ  hứng  inh   ặ   há   hi bắ   on  r u về  hì con trâu đã bị sổng vào 

rừng  Đối  ượng  hởi  i n là  on  r u hi n  ại  á  bên đương sự đã đi  ì  nhưng 



không tìm đượ   on  r u  Vì vậy   ăn  ứ  hoản 2 Điều 26  điể  a  hoản 1 Điều 35  

điể  a  hoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147  Bộ luậ  Tố  ụng d n sự; Điều 166 Bộ 

luật dân sự nă  2015 để giải quyết vụ án  heo hư ng: 

- Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi ki n của ông Võ Văn Th đ i ông 

Trần Văn Ch trả lại 01 con trâu hoặc giá trị con trâu v i số tiền là 15 000 000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau  hi nghiên  ứu  á   ài li u  ó  rong hồ sơ vụ án đã đượ   hẩ   ra  ại 

phiên   a và  ăn  ứ vào  ế  quả  ranh luận  ại phiên   a  Hội đồng xé  xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Vụ án Thộ   hẩ  quyền giải quyế   ủa T a án nhân 

  n huy n Phư   Sơn    nh Quảng Na   heo quy định  ại  hoản 2 Điều 26; điể  a 

 hoản 1 Điều 35; điể  a  hoản 1 Điều 39  ủa Bộ luậ  Tố  ụng   n sự.   

Bị đơn ông Trần Văn Ch; người là   hứng ông Mai Văn H, ông Nguyễn 

Đình T vắng  ặ  và  ó đơn xin xé  xử vắng  ặ  nên Hội đồng xé  xử quyế  định 

xé  xử vắng  ặ  ông Ch, ông H và ông T là phù hợp quy định  ại  hoản 2 Điều 227; 

Điều 229 Bộ luậ  Tố  ụng   n sự  

[2] Về việc giao nộp chứng cứ: Cá  đương sự  rong vụ án đều nhấ   rí v i 

biên bản về vi    iể   ra vi   giao nộp   iếp  ận   ông  hai  hứng  ứ  ủa nguyên 

đơn và bị đơn; người  ó quyền lợi  nghĩa vụ liên quan giao nộp  ho T a án và do 

Tòa án Th  hập. 

[3] Về quan hệ pháp luật: Căn  ứ vào yêu  ầu  hởi  i n  ủa ông Võ Văn Th 

đ i ông Trần Văn Ch  rả lại  on  r u  ái  hoảng 4  uổi hoặ   rị giá  on  r u v i số 

 iền 15 000 000 đồng  vì  ho rằng Thộ  quyền sở hữu  ủa ông Võ Văn Th, nên Hội 

đồng xé  xử xá  định quan h  pháp luậ  là “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản 

(trâu)”  

[4] Về nội  ung: Ông Võ Văn Th yêu  ầu ông Trần Văn Ch  rả lại  on  r u 

 ái  hoảng 04 nă   uổi nếu  hông  ó  r u  hì  rả lại số  iền 15 000 000 đồng giá  rị 

 ủa  on  r u  Quá  rình giải quyế  vụ án  bị đơn ông Trần Văn Ch và người  ó 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Hồ Thị D  ha  gia  ố  ụng v i bên bị đơn không 

 hấp nhận yêu  ầu  ủa nguyên đơn  Vì  ho rằng  on  r u  à ông Th yêu  ầu ông 

Ch  rả lại là  on ông  ủa ông Ch  hi n nay  on  r u đang ở  rong rừng   hông biế  

còn hay không. Ông Th yêu  ầu ông Ch  rả lại  on  r u vì  ho rằng ông Ch bắ  giữ 

 on  r u  ủa ông Th  Tuy nhiên  qua  hẩ  vấn  ông  hai  ại phiên   a đã xá  định 

Bà D vợ ông Ch là người đi bắ   r u  hứ  hông phải ông Ch, bà D  ho rằng  on 

trâu mà bà D bắ  về là  ủa gia đình bà nhưng  hi đưa lên xe  hì  on  r u xổng  ũi 

và đã  hạy vào rừng  

 [5] Xé  yêu  ầu đ i lại  r u  ủa nguyên đơn ông Võ Văn Th  hì  hấy: Ông Th 

yêu  ầu ông Trần Văn Ch  rả lại  ho ông Th  on  r u  ái  hoảng 04 nă   uổi nếu 

 hông  ó  on  r u  hì  rả số  iền 15 000 000 đồng là giá  rị  on  r u vì  ho rằng ông 

Trần Văn Ch đã bắ   on  r u  ủa ông Th. Ông Th  ũng đã là  đơn gởi Công an xã 

Phư   Hi p vì  ho rằng ông Trần Văn Ch  rộ   on  r u  ủa ông Th và Công an xã 

Phư   Hi p đã  huyển đơn  ho Công an xã Phư   H a giải quyế   sau đó ông Th 

là  đơn gởi Công an huy n Phư   Sơn  Công an huy n Phư   Sơn đã  ó Biên bản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx


là  vi   ngày 05/10/2022 về nội  ung  hông báo vi   giải quyế  “Đơn  ố giá   ội 

phạ ”  ủa ông Võ Văn Th xá  định vụ vi   là  ranh  hấp về   n sự. Theo lời  hai 

 ủa ông Trần Văn Ch và bà Hồ Thị D thì con trâu mà ông Ch bắ  là  ủa ông Ch 

nhưng  rong quá  rình bắ   r u  hì  on  r u này đã bị đứ   ũi  hạy vào rừng  Sự vi   

này đượ  ông Mai Văn H và ông Nguyễn Đình T  hứng  iến  Quá  rình  ố  ụng bị 

đơn ông Trần Văn Ch và tại phiên   a hô  nay người  ó quyền lợi  nghĩa vụ liên 

quan là bà Hồ Thị D  hông  hấp nhận yêu  ầu  ủa ông Th vì  ho rằng  on  r u  à 

ông Th  ranh  hấp là  ủa gia đình ông Ch  hi n nay  on  r u   n ở  rong rừng  

Trong quá  rình giải quyế  vụ án  T a án  ũng đã yêu  ầu hai bên đương sự đi  ì  

con trâu, tuy nhiên, ông Th và ông Ch đều  hông  ì   hấy  on  râu. Ông Th không 

đưa ra đượ   ài li u  hứng  ứ gì  há   hứng  inh  ho vi   ông Ch bắ   r u  ủa ông 

Th. Mặ   há    ại phiên   a xá  định  người bắ   on  r u  à  heo ông Th là  ủa ông 

Th là bà D  Như vậy  ông Ch  hông phải là người C hiế  giữ  on  r u  ủa ông Th 

và con trâu mà bà D bắ   heo bà D là  ủa gia đình bà D và hi n  ại  ũng đang ở 

 rong rừng  Do đó   on  r u đang  ranh  hấp là đối  ượng  hởi  i n  hông  ó  nên 

 hông  hể định giá hoặ  giá  định huyế   hống để xá  định  on  r u  ủa ông Th 

hay  ủa ông Ch  Vì vậy   hông  ó  ơ sở để  hấp nhận đơn  hởi  i n  ủa ông Võ 

Văn Th. 

 [6] Tại phiên tòa Kiểm sát viên; người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp của 

bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi ki n của 

nguyên đơn là  ó  ăn  ứ  heo quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Võ Văn Th yêu  ầu đ i lại  ài sản 

con trâu nếu  hông  ó  r u  hì yêu  ầu ông Trần Văn Ch  rả số  iền 15.000.000 

đồng giá  rị  ủa  on  r u  hông đượ  T a án  hấp nhận   ho nên ông Võ Văn Th 

phải  hịu án phí   n sự sơ  hẩ   heo quy định  ại  hoản 1 Điều 147  ủa Bộ luậ   ố 

tụng   n sự;  hoản 3 Điều 26  điể  a  hoản 2 Điều 27 Nghị quyế  số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy ban Thường vụ Quố  hội về  ứ  

Th   iễn  giả   Th  nộp  quản l  và sử  ụng án phí và l  phí T a án.  

Vì  á  lẽ  rên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 2 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 166 của Bộ luật Dân sự; 

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Tuyên xử: 

1  Không  hấp nhận  oàn bộ yêu  ầu  hởi  i n  ủa ông Võ Văn Th đ i ông 

Trần Văn Ch  rả lại con trâu hoặ   rị giá  on  r u số  iền là 15 000 000 đồng (Mười 

lăm triệu đồng).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx


2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Võ Văn Th phải chịu 300 000 đồng (Ba trăm 

ngàn đồng) được khấu trừ vào số  iền 375 000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm ngàn 

đồng) ông Th đã nộp  ạ  ứng án phí  heo biên lai Th  iền  ạ  ứng án phí số 

0011782 ngày 04/4/2023  ủa Chi  ụ   hi hành án   n sự huy n Phư   Sơn    nh 

Quảng Na   Hoàn  rả lại  ho ông Võ Văn Th số  iền 75 000 đồng (Bảy mươi lăm 

ngàn đồng). 

 Nguyên đơn; người  ó quyền lợi  nghĩa vụ liên quan  ó quyền  háng  áo 

 rong hạn 15 ngày  ể  ừ ngày  uyên án sơ  hẩ   

Bị đơn vắng  ặ  đượ  quyền  háng  áo  rong hạn 15 ngày  ể  ừ ngày nhận 

đượ  bản án hoặ  bản án đượ  niê  yế   
  

Nơi nhận:                                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Cá  đương sự;                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

- Vi n  iể  sá ;                                                                         (Đã ký và đóng dấu) 
- Chi  ụ  T H A; 

- T a án   nh; 

- Lưu hồ sơ.                                                      

 

                                                                                                                Phan Thị Lan                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                     

                                                     


